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BÁO BÀI KHỐI 5 - THÁNG 4 

CHĂM CHỈ 

(30/03/2026 - 01/05/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Tập đọc: Bài ca Trái Đất; Sinh hoạt câu lạc bộ đọc 
sách chủ điểm Khúc ca hoà bình 
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong đoạn văn 
bằng cách lặp từ ngữ 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, 
cảm xúc về một câu chuyện 
Tập đọc: Miền đất xanh 
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong đoạn văn 
bằng cách thay thế từ ngữ 
Viết sáng tạo: Sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, 
cảm xúc về một câu chuyện 
Viết sáng tạo: Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm 
xúc về một bài thơ 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Tập đọc: Những con hạc giấy  
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong đoạn văn 
bằng cách dùng từ ngữ nối 
Viết sáng tạo: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình 
cảm, cảm xúc về một bài thơ 
Tập đọc: Lễ hội đèn lồng nổi 
Nói và nghe: Tranh luận chủ đề: Như thế nào là 
một người bạn tốt? 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, 
cảm xúc về một bài thơ 
Viết sáng tạo: Sửa đoạn văn thể hiện tình cảm, 
cảm xúc về một một bài thơ 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Tập đọc: Theo chân Bác 
Tập đọc: Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm 
Khúc ca hoà bình 
Luyện từ và câu: Luyện tập về liên kết câu trong 
đoạn văn 
Viết sáng tạo: Đoạn văn giới thiệu về nhân vật 
trong một cuốn sách đã đọc 
Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai 
Nói và nghe: Mở rộng vốn từ Hoà bình 
Viết sáng tạo: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu về 
nhân vật trong một cuốn sách đã đọc 
Viết sáng tạo: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu về 
nhân vật trong một cuốn sách đã đọc 
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32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Tập đọc: Lời hứa  
Luyện từ và câu: Viết tên người, tên địa lí nước 
ngoài 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật 
trong một cuốn sách đã đọc 
Tập đọc: Chiền chiện bay lên 
Nói và nghe: Chia sẻ về cảm nhận của em về năm 
học lớp 5 ở trường 
Viết sáng tạo: Đoạn văn nêu lí do tán thành hoặc 
phản đối một hiện tượng, sự việc 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

TOÁN 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Bài 86. Em làm được những gì? (tiết 2) 
Bài 87. Ôn tập số tự nhiên – tiết 1 
Bài 87. Ôn tập số tự nhiên – tiết 2 
Bài 88. Ôn tập phân số - tiết 1 
Bài 88. Ôn tập phân số - tiết 2 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Bài 89. Ôn tập số thập phân (Tiết 1) 
Bài 89. Ôn tập số thập phân (Tiết 2) 
Bài 90. Ôn tập phép cộng, phép trừ (Tiết 1) 
Bài 90. Ôn tập phép cộng, phép trừ (Tiết 2) 
Bài 91. Ôn tập phép cộng, phép trừ (Tiết 3) 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 1) 
Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 2) 
Bài 92. Ôn tập phép nhân, phép chia (Tiết 3) 
Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (tiết 
1) 
Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (tiết 
2) 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Bài 93. Ôn tập phép nhân, phép chia (tiếp theo) (tiết 
3) 
Bài 94. Ôn tập hình phẳng và hình khối (tiết 1) 
Bài 94. Ôn tập hình phẳng và hình khối (tiết 2) 
Bài 95. Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt 
độ, tiền Việt Nam (Tiết 1) 
Bài 95. Ôn tập độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt 
độ, tiền Việt Nam (Tiết 2) 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 
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34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

  Bài 21. Các châu lục và đại dương trên thế giới  
 (Tiết 3, tiết 4) 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

  Bài 22. Dân số và các chủng tộc trên thế giới 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

  Bài 23. Văn minh Ai Cập 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

  Bài 24. Văn minh Hy Lạp 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

KHOA HỌC 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Bài 27: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Bài 28: Chức năng của môi trường 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Bài 29: Tác động của con người đến môi trường  

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Bài 29: Tác động của con người đến môi trường 
(Tiết 3, Tiết 4) 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Global stage 5 
Unit 10:  Why was it made? 
- Explore Language 1 (pages 128-129) 
- Review Explore Language 1 (page 129) 
- Vocabulary (pages 126-127) 
- Review Vocabulary (page 127) 
Cambridge YLE 
Flyers 2 - Test 3 
Listening Skill - Part 3+4+5 
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30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Global stage 5 
Unit 10:  Why was it made? 
- Vocabulary (pages 126-127) 
- Explore Language 1 (pages 128-129) 
- Review Explore Language 1 (page 129) 
Practice 
- Vocab + Explore Language 1 (pages 108-111) 
Review for Speaking Test 2 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Global stage 5 
Unit 10:  Why was it made? 
- Review Vocabulary (page 127) 
Math & Science 
- Decimals 
Flyers platform  
Final Speaking Test 2      

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Global stage 5 
Unit 10:  Why was it made? 
- Global Citizenship (pages 130-131) 
- Explore Language 2 (pages 132-133) 
- Review Explore Language 2  (page 133) 
Hung’s King Commemoration Day   
OPEN HOUSE 
Final Speaking Test 2 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

  Global stage 5 
Literacy book 
The Weaver (Pages 144-150) 
Phonics Smart 5 
Unit 10. Leisure Activities 
- Lessons 1 + Phonics 
(Student's Book - pages 86-87, 92) 
OFF - Hung’s King Commemoration Day 
OFF - Vietnam Reunification 
OFF - Labor Day 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Global stage 5 
Literacy book 
- The restore key (Pages 160-166) 
Math & Science 
- Decimals 
Flyers Platform 
Test Correction 
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35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Global stage 5 
Unit 10: Why was it made? 
- Global Citizenship (pages 130-131) 
- Explore Language 2 (pages 132-133) 
- Review Explore Language 2 (page 133) 
Unit Quiz 5 
ENGLISH REVISION 

 
 
 
 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Thực hành tạo nên sự hoàn hảo 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Sửa đổi khi mắc lỗi 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Luyện tập chương 4:  

Giải quyết vấn đề 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Kiểm tra cuối học kì 2 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Kiểm tra cuối học kì 2 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Hành trình cảm xúc 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Hộp quà biết ơn 

TIN HỌC VÀ  

CÔNG NGHỆ 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

  CÔNG NGHỆ: Em làm mô hình xe chạy bằng năng 

lượng mặt trời 

   Ôn tập học kỳ 2 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

  TIN HỌC: Ôn tập học kỳ 2 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Thi kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Tin học 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Thi kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Công nghệ 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

CÔNG NGHỆ: Em làm mô hình xe chạy bằng năng 

lượng mặt trời (Tiếp theo) 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

TIN HỌC: Bài thực hành liên môn khoa học, lịch sử 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

TIN HỌC: Bài thực hành liên môn khoa học, lịch sử 

 29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
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sRÈN LUYỆN 

QUÂN ĐỘI 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Tư thế đứng nghỉ, đứng nghiêm 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Quay trái, quay phải, quay đằng sau 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Dàn hàng, dồn hàng 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Tiến, lùi, sang trái, sang phải 

BƠI-LẶN 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Ôn tập cột tay - Nín thở 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Ôn tập đứng nước - Lặn xa 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Kiểm tra HKII Cột tay - Nín thở 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Ôn tập bơi ếch  

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Ôn tập bơi trườn sấp 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Ôn tập đứng nước - Lặn xa 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Ôn tập đứng nước - Lặn xa 

SINH TỒN 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Thực hành thoát hiểm khí có cháy 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Ôn tập 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

Kiểm tra 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

Kiểm tra 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Tổng kết năm học 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Chuẩn bị hành trang vào lớp 6 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Tạm biệt tiểu học 
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VÕ THUẬT 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

- Ôn tập nội dung học kì II 

+ Combo số 5 

- Câu chuyện nghị lực 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

- Ôn tập nội dung học kì II 

- Bài tập rèn thể lực 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

KIỂM TRA HỌC KÌ II 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

KIỂM TRA HỌC KÌ II 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Kiểm tra thể lực đầu ra 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Ôn tập nội dung 

- Bài quyền số 5 

Bài tập phát triển sức mạnh 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

  Ôn tập nội dung 

- Luật đối kháng 

Bài tập phát triển toàn thân 

ÂM NHẠC 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

- Hoà tấu bài đọc nhạc số 4: "Can can" trên đàn 

Organ và các nhạc cụ đã học  

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

- Học hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên 

nhi đồng" 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

- Ôn hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi 

đồng" 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ F.Su be 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2  

- 4 bài hát: "Mùa xuân tình bạn", "Đi theo ánh sao 

âm nhạc", "Trống cơm", "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh 

hơn thiếu niên nhi đồng"  

- Đọc nhạc: bài đọc nhạc số 3, số 4 

- Lý thuyết âm nhạc: nhịp 3/4  

- Thường thức âm nhạc: nhạc sĩ F.Su be, Đàn đáy 

- Nhạc cụ: Organ bài thực hành số 3, số 4 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2  

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

- Nhạc cụ: Tự làm tạo ra 7 nốt nhạc và chơi bài 

"ABC Song" bằng ly nước hoặc chén nước 
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35 
Từ: 11/05-
15/05/26 - CTAN: "Believer" 

 

 

 

 

MỸ THUẬT 

29 
Từ: 30/03-
03/04/26 

Lễ hội truyền thống (T1,2) 

30 
Từ: 06/04-
10/04/26 

Lễ hội truyền thống (3,4) 

31 
Từ: 13/04-
17/04/26 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 

32 
Từ: 20/04-
24/04/26 

KIỂM TRA HỌC KỲ II 

33 
Từ: 27/04-
01/05/26 

Nghỉ lễ và ôn tập 

34 
Từ: 04/05-
08/05/26 

Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II 

35 
Từ: 11/05-
15/05/26 

Ôn tập cuối học kỳ II 

 

 

 


